
     TUẦN 13                        BÀI 2: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 

 

1/ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 

 

a) c = 4h. 

b) Cả hai công thức đều thể hiện mối quan hệ giữa y với x và mối quan hệ giữa c với h là: 

Mỗi giá trị của x cho một giá trị của y, y thì bằng x nhân một hệ số k = 10. 

Mỗi giá trị của h cho một giá trị của c, y thì bằng x nhân một hệ số k = 4. 

 

 

a. Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng f. Hệ số tỉ lệ là 5. 

b. P tỉ lệ thuận với m theo hệ số 9,8 nên có: P = 9,8m. 

 



 

+ Đồng: m = 8900V, m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là 8900. 

+ Vàng: m = 19300V, m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là 19300. 

+ Bạc: m = 10 500V, m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là 10 500. 

2/ TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 

 

a) Ta có: 1
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5
5

1

y

x
= =  

Suy ra: Hệ số tỉ lệ của y đối với x là 5. 

b) 2 3 410, 30, 500y y y= = =  

c) Ta có: 31 2 4

1 2 3 4

yy y y

x x x x
= = =  

 



 

 

a. Hai đại lượng m và n không tỉ lệ thuận với nhau. 

Vì 
4 16

2 4
 . 

b. Hai đại lượng m và n tỉ lệ thuận với nhau. 

Vì 
5 10 15 20 25

1 2 3 4 5

− − − − −
= = = = . 

3/  MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 

 

 

Vì m và n tỉ lệ thuận với nhau nên ta có: 
6 9 18

2 3 4

a

b

− − −
= = =  

  a = 4. (-3) = -12; b = (-18): (-3) = 6. 



 

 

 

Gọi số sách quyên góp của lớp 7A và 7B lần lượt là a và b ( ,a b ). 

Theo đề bài có: 
32 36

a b
=  và b - a = 8. 

  
8

2
32 36 36 32 4

a b b a−
= = = =

−
 

  a = 32. 2 = 64; b = 36. 2 = 72. 

Vậy số sách lớp 7A quyên góp là: 64 quyển, số sách lớp 7B quyên góp là: 72 quyển. 
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Bài 1:   Các giá trị tương ứng của x và y được cho trong bảng sau: 

x 0,5 1,5 2,5 3,5 

y 2,5 7,5 12,5 17,5 

Hai đại lượng này có tỉ lệ với nhau không ? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x và biểu diễn 

y theo x. 

…………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………..…..………

……………………………………………………………………………………..…..……………

………………………………………………………………………………..…..…………………

……………………… 

Bài 2:   Cho biết y   tỉ lệ thuận với x   theo hệ số tỉ lệ là:
1

2
 

a) Viết công thức biểu diễn y   theo x  và  x  theo y    

b) Lập các bảng giá trị của y   ứng với giá trị của x ; 

3-   2-   1-   0   1   2   5   8   

        

 

…………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………..…..………

……………………………………………………………………………………..…..……………

………………………………………………………………………………..…..…………………

……………………… 

Bài 4:   Một công nhân sơn một bức tường cứ  30 mét vuông thì hết 45 phút. Hỏi trong 75 phút 

công nhân đó sơn được bao nhiêu mét vuông tường? 

Tóm tắt 

Thời gian (x) (phút)  Số mét vuông tường sơn được (y) 

 
1

......x =  

 
2

......x =  

1
......y =   

2
?y =  

 

 

 



 

Tiết 13           BÀI 4:  ĐỊNH LÍ VÀ CHỨNG MINH ĐỊNH LÍ (tt) 

 

1. LUYỆN TẬP 

Bài 1. Viết giả thiết, kết luận của định lí: “ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song 

thì hai góc đồng vị bằng nhau”. 

Hướng dẫn giải 

 

 

          GT 
a b  

c cắt a tại A, c cắt b tại B. 

Hai góc 
1 1

A ;B  ở vị trí đồng vị. 

KL =
1 1

A B . 

 

 

 

Bài 2. Viết giả thiết, kết luận của định lí: “ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một 

đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau” 

Hướng dẫn giải 

 

          GT 
⊥a c  

⊥b c  

KL a b . 

 

Bài 3.  Ta gọi hai góc có tổng bằng 90o  là hai góc phụ nhau. Hãy viết giả thiết, kết luận bằng kí 

hiệu và chứng minh định lí: “ hai góc cùng phụ một góc thứ ba thì bằng nhau”.  

Hướng dẫn giải 

Giả thiết và kết luận của định lí: 

 

GT B  và C  cùng phụ với A   

 

KL B C=  

 

Chứng minh định lí 

B   phụ với A  nên : 



90

90 (1)

o

o

A B

B A

+ =

 = −
 

C   phụ với A  nên : 

90

90 (2)

o

o

A C

C A

+ =

 = −
 

Từ  (1) và (2) suy ra: 90 .oB C A= = −  

Vậy B C=  
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Câu 1. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d …............. đường thẳng song song  

với đường thẳng d. Hãy điền vào chỗ “….” để được một định lí đúng. 

A. Chỉ có ba.  B.Chỉ có một.  C. Có rất nhiều.  D. Không có.  

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là sai: 

A. Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận được gọi là định lí  

B. Phần nằm giữa từ “Nếu” và từ “thì” là phần kết luận, phần nằm sau từ “thì” là phần giả thiết. 

C. Định lí thường phát biểu dưới dạng: ” Nếu A thì B” với A là giả thiết, là điều kiện cho biết, B 

là kết luận, là điều được suy ra. 

D. Định lí thường được phát biểu ở dạng “Nếu … thì …” 

Câu 3. Viết giả thiết, kết luận và chứng minh  định lí: “ Một đường thẳng vuông góc với một 

trong hai đường thẳng song song  thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại.” 

 

 

 


